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Biên chế vào các tháng trong năm học

Tổng
số

lượt
triển
khai

9 10 11 12 1 2 3 4 5
1 Khám phá về đất, nước, cát, đá, sỏi và một số tính chất đặc trưng x x x x x x x x x 9

1

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của nước đất,
đá, cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm với
nước (vật nổi vật
chìm)…

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x x x 3

2
Trẻ nói được tên
một số món ăn
hàng ngày

Quan sát trò chuyện
tên gọi một số món
ăn trong ngày tết
nguyên đán

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1

3

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của nước đất,
đá, cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm với
nước cái gì tan trong
nước

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2

4
Trẻ biết cách
chăm sóc và bảo
vệ cây

Dạy trẻ cách chăm
sóc và bảo vệ cây
xanh, cây hoa

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2
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5

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như
kết hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh,
video, vật thật, phối
hợp các giác quan
để xem xét kết hợp
nhìn, sờ, nếm, ngửi
để tìm hiểu đặc
điểm của loại hoa,
quả, bánh ngày tết

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

6

Nhận biết, phân
biệt được một số
loại chất thấm
nước và không
thấm nước

Thấm nước và
không thấm nước

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2

7

Phát triển khả
năng khéo léo
phối hợp chân tay
mắt qua các trò
chơi liên hoàn.

TC:Nhảy qua suối nhỏ TCVĐ Sân
chơi 4T x x x 3TÀI L
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8

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để
giúp cơ thể cao
lớn, khỏe mạnh,
thông minh. Biết
ăn nhiều loại thức
ăn khác nhau để
cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo,
các trò chơi biết giá
trị dinh dưỡng của
một số loại thực
phẩm giàu
chấtvitamin A

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

9

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của nước đất,
đá, cát, sỏi

 - Đố vui về các
nguồn nước trong
môi trường sống.

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4-5T x x 2

10

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con
vật, cây

Quan sát trò chuyện
làm thí nghiệm về
không khí

Chơi tự
chọn

Sân
chơi

NT-3-
4-5T x 1

11

Trẻ biết khi nóng
nước sẽ bốc hơi,
khi lạnh nước sẽ
đóng đá

- Chơi làm thí
nghiệm về nước bốc
hơi, nước đóng đá

Khám
phá

Sân
chơi 4-5T x x 2
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12

Trẻ biết so sánh
sự khác nhau và
giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các một số
pTGt đường bộ (xe
đạp, xe máy, xe ô tô
)

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

13

Trẻ biết một số
đặc điểm, công
dụng và cách sử
dụng đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, tên gọi
công dụng và cách
sử dụng của các
PTGT

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

14

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường
trong cuộc sống

Quan sát và trò
chuyện một số kí
hiệu thông thường
trường lớp, nơi công
cộng

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích

3-4-5
T x 1

2 Trẻ biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày và ích lợi của nước với cuộc sốngx x x x x x x x x 9

1

Trẻ biết ích lợi
của nước với cây
xanh, rau, hoa,
quả

Quan sát, trò chuyện
ích lợi của nước với
cây xanh, rau, hoa,
quả

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4-5T x 1
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2

Trẻ biết một số
hiện tượng thời
tiết theo mùa và
ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của
con nguời

 Quan sát, trò
chuyện trực tiếp đặc
điểm thời tiết của
mùa xuân và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguờ

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

3

Trẻ nhận biết
được cảm xúc vui,
buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên
qua nét mặt, lời
nói, cử chỉ, qua
tranh ảnh

Quan sát, nhận biết
một số trạng thái
cảm xúc ( vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên ) qua
giọng nói

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4-5T x x x 3

4

Biết được sự dâng
lên của nước khi
có các đồ vật nặng
chìm trong nước.

Dạy trẻ biết lựa
chọn thực phẩm tươi
ngon

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

5

Yêu quý và biết
cách chăm sóc 1
số cây con gần gũi
quanh bé.

Thí nghiệm trồng
cây đỗ tương, rau
cải

Khám
phá

Sân
chơi 4-5T x 1

3 Nhận biết mối quan hệ của sự vật hiện tượng và giải quyết một số vấn đề đơn giảnx x x x x x x x x 9
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1

Trẻ nhận ra và
biết tránh không
chơi ở những nơi
nguy hiểm

 Quan sát, thảo luận
về một số nơi nguy
hiểm như bếp, cầu
thang; Các đồ chơi
vận động, đồ dùng
đồ chơi ngoài trời,
Các thiết bị chữa
cháy.

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x x 2

2

Trẻ biết sử dụng
lời nói và hành
động để chỉ vị trí
của đồ vật so với
người khác

Sử dụng lời nói và
hành động để chỉ vị
trí của đồ vật so với
người khác

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x 1

3

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của đất, đá,
cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
về tên gọi đặc điểm
tác dụng của cái
mũi.

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x 1

4

Trẻ nói được tên,
tuổi, giới tính của
bản thân, tên bố,
mẹ.

Tên, tuổi, giới tính
của bản thân, tên bố,
mẹ.

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x 1

5

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được
giao

Giúp bố mẹ một số
công việc đơn giản
hàng ngày

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x 1

6

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - "
xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về
hành vi " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x x 1
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7

Trẻ biết nhận ra
và không chơi một
số đồ vật có thể
gây nguy hiểm

Quan sát và trò
chuyện một số khu
vực nguy hiểm như
hồ, ao, mương nước,
suối, bể chứa
nước…là nơi nguy
hiểm, không được
chơi gần

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x x x 3

8
Trẻ biết tự chọn
đồ chơi, trò chơi
theo ý thích

Trò chuyện với trẻ
tự lựa chọn đồ chơi/
trò chơi theo ý thích
khi ở gia đình

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1

9

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để
giúp cơ thể cao
lớn, khỏe mạnh,
thông minh. Biết
ăn nhiều loại thức
ăn khác nhau để
cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo,
các trò chơi biết giá
trị dinh dưỡng của
một số loại thực
phẩm giàu chất đạm

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1
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10

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để
giúp cơ thể cao
lớn, khỏe mạnh,
thông minh. Biết
ăn nhiều loại thức
ăn khác nhau để
cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh,
video, vật thật, phối
hợp các giác quan
để xem xét kết hợp
nhìn, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
các loại động vật

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

11

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con
người con vật và
cây. Một số đặc
điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và
cách bảo vệ nguồn
nước

Quan sát, trò chuyện
ích lợi của nước với
động vật

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

12

Trẻ biết nhận ra
và không chơi một
số đồ vật có thể
gây nguy hiểm

Thảo luận về một số
nơi mất vệ sinh,
nguy hiểm (Thùng
rác, ao, hồ, ổ điện,
khu bếp nấu ăn...).
Nhận biết và tránh
nơi có biển cảnh báo
nguy hiểm.

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x x x 3TÀI L
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13
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

Ai nhanh hơn TCVĐ Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x 2

14
 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

kéo co TCVĐ Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x 3

15

Phát triển khả
năng khéo léo
phối hợp chân tay
mắt qua các trò
chơi liên hoàn.

TC:Đập bọt xà
phòng,Trốn mưa,
oẳn tù tì, Ai nhanh
hơn, Cướp cờ.

TCVĐ Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x x 3

16

Phát triển khả
năng khéo léo
phối hợp chân tay
mắt qua các trò
chơi liên hoàn.

TC: AI trả lời nhanh TCVĐ Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x x 3

17 B
2

Phát triển khả
năng khéo léo
phối hợp chân tay
mắt qua các trò
chơi liên hoàn.

TC:Câu cá TCVĐ Vườn
cổ tích

3-4-
5T x x 2
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18

Phát triển khả
năng khéo léo
phối hợp chân tay
mắt qua các trò
chơi liên hoàn.

 TC: Nhảy bao bố TCVĐ Vườn
cổ tích

3-4-
5T x x x 3

19

Trẻ biết chơi các
trò chơi vận động,
qua đó rèn luyện
sự khéo léo và
phát triển các
nhóm cơ, khả
năng vận động
cho trẻ.

TC: Ném bóng vào
ống TCVĐ Vườn

cổ tích
NT-3-
4-5T x x x 3

4 Đo lường, hình dạng, màu sắc x x x x x x x x x 9

1 Lắp ghép các hình
học

TC:Trò chơi với
hình học lắp ghép
đường đi đến trường

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x x 2

2 Lắp ghép các hình
học

TC: với hình học lắp
ghép các kiểu nhà

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

3 Lắp ghép các hình
học

TC: với hình học lắp
ghép các con vật

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:2

6 2
5/0

9/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



4 Lắp ghép các hình
học

TC: với hình học lắp
ghép hình bạn trai,
bạn gái

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

5 Lắp ghép các hình
học

TC: với hình học lắp
ghép hoa, lá, cây
xanh

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

6 Lắp ghép các hình
học

Trò chơi với hình
học lắp ghép các
PTGT

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

7

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con
người con vật và
cây.

Quan sát, trò chuyện
ích lợi của nước với
cây xanh, hoa lá
mùa xuân

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1

8

Biết sử dụng lực
đẩy của không khí
thổi bóng di
chuyển qua các
cốc nước đầy.

TC:Thổi bóng trong
cốc Ntc:ước

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

9

Trẻ biết tiết kiệm
điện: tắt quạt, tắt
điện khi ra khỏi
phòng

Dạy trẻ  tắt quạt, tắt
điện khi ra khỏi
phòng

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4T x 1

10

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của đất, đá,
cát, sỏi

So sánh cát khô cát
ướt

Quan sát
có MĐ 4T x 1
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11

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của đất, đá,
cát, sỏi

Dùng que, bút, ngón
tay vẽ trên cát

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4T x 1

12

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường
trong cuộc sống

Quan sát, trò chuyện
về một số kí hiệu
thông thường ở gia
đình trẻ

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1

13

Biết sử dụng các
nguyên vật liệu để
đong đo, so sánh
và diễn đạt kết
quả đo.

Đong đo nước Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x x 2

5 Định hướng không gian, làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sốngx x x x x x x x x 9

1

Xác định vị trí đồ
vật so với bản
thân trẻ và so với
bạn khác (phía
trước- phía sau,
phía trên - phía
dưới, phía phải -
phía trái)

Trò chơi "Bạn đứng
ở phía nào của tôi"

Chơi tự
chọn

Sân
chơi 4-5T x 1

2

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC:Mèo đuổi Chuột TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:2

6 2
5/0

9/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



3

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC:Bịt mắt đập
chuông TCVĐ Sân

chơi
3-4-
5T x x x 3

4

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC: Tìm đúng nhà TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

5

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC:Truy tìm kho
báu

Chơi tự
chọn

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

6

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC:Cáo và Thỏ TCVĐ Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x x 3

7

Nhận biết được sự
chảy nhanh chậm
của cát theo
đường dẫn khác
nhau.

Dòng chảy của cát Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

6 So sánh, sắp xếp theo quy tắc x x x x x x x x x 9
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1

Biết cách so sánh,
sắp xếp theo quy
tắc để tạo ra sản
phẩm từ thiên
nhiên.

Xếp sỏi thành hình Vườn
cổ tích

3-4-
5T x x x 3

2

Biết cách so sánh,
sắp xếp theo quy
tắc để tạo ra sản
phẩm từ thiên
nhiên.

Tô màu sỏi và đếm Vườn
cổ tích

3-4-
5T x x x 3

3

Trẻ biết một số
đặc điểm, công
dụng và cách sử
dụng đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, công dụng
và cách sử dụng đồ
chơi

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2

7 Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa….                        x x x x x x x x x 9

1

Thời tiết theo mùa
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm
thời tiết của mùa thu
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt của
con người

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x x 2

2
Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con
người con vật và
cây.

Quan sát, trò chuyện
ích lợi của nước với
đời sống con người

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1
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3

Trẻ biết làm thử
nghiệm và sử
dụng công cụ đơn
giản để quan sát,
so sánh, dự đoán

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm
nước biến đi đâu
mất

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

4

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng
cô kể chuyện về
Bác hồ.

Quan sát, trò chuyện
xem video về Bác
Hồ, thể hiện tình
cảm của bé đối với
Bác Hồ

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

5

Thời tiết theo mùa
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm
thời tiết của mùa hè
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt của
con người

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

6

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Quan sát, trò chuyện
quan tranh ảnh,
video về một số hoạt
động của ngày tết
nguyên đán

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1
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7

Thời tiết theo mùa
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm
thời tiết của mùa
xuân và ảnh hưởng
của nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x x 2

8

Trẻ biết ích lợi và
lựa chọn sử dụng
trang phục phù
hợp với thời tiết

Quan sát, trò chuyện
xem video, hình ảnh
để biết ích lợi và
cách sử dụng trang
phục phù hợp thời
tiết mùa đông

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

9

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan sát, trò chuyệ
qua hình ảnh, video
về lễ hôi Hoa
Phượng Đỏ

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

10

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan sát, trò chuyện
qua hình ảnh, video
về biển đảo quê
hương ( Cát bà, Đồ
Sơn)

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1
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11

Trẻ biết ích lợi và
lựa chọn sử dụng
trang phục phù
hợp với thời tiết

Quan sát, trò chuyện
xem video, hình ảnh
để biết ích lợi và
cách sử dụng trang
phục phù hợp thời
tiết mùa hè

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

12

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi
ý, hướng dẫn của
cô giáo như đặt
câu hỏi về những
thay đổi của sự

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh,
video, các trò chơi
về sự thay đổi của
thời tiết

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

13 Trẻ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn Quan sát, trò

chuyện, quan tâm
giúp đỡ bạn trong
các giờ học

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1
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14

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con
vật, cây

Quan sát, trò chuyện
về không khí và sự
cẩn thiết của không
khí đối với con
người

Khám
phá

Sân
chơi 4-5T x x 2

15
Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Quan sát, trò chuyện
một số nguyên vật
liệu tái chế từ Lá
cây

Khám
phá

Sân
chơi 4-5T x 1

16

Trẻ thực hiện
được một số quy
định ở lớp, gia
đình, nơi công
cộng phù hợp với
độ tuổi.

Quan sát tranh ảnh
video, đồ dùng và
trò chuyện với trẻ về
quy định nơi để các
loại rác thải khi ở
trường lớp

Khám
phá

Sân
chơi 4-5T x 1

17

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính
chất của đất, đá,
cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm vật
chìm vật nổi với cát

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1TÀI L
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18

Trẻ biết chấp nhận
và thực hiện một
số hành vi tốt
trong vệ sinh
phòng bệnh khi
được nhắc nhở

Quan sát trò chuyện
và hưỡng dẫn trẻ bỏ
rác đúng nơi quy
định

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x 1

19
Trẻ thích chăm
sóc  con vật thân
thuộc

Dạy trẻ cách bảo vệ,
chăm sóc con vật
thân thuộc

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T  x 1

20

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như
kết hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh,
video, vật thật, phối
hợp các giác quan
để xem xét kết hợp
nhìn, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
các loại động vật

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

21

Trẻ nhận biết,
phân loại được
các thực phẩm
theo nguồn gốc
khác nhau (thực
phẩm có nguồn
gốc động vật/thực
vật)

Trò chuyện với trẻ
về thức ăn có nguồn
gốc từ động vật như
cá, tôm, cua, ốc, gà,
lợn, vịt, ngan, …

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:2

6 2
5/0

9/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



22

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi
ý, hướng dẫn của
cô giáo như đặt
câu hỏi về những
thay đổi của sự
vật, hiện tượng:
Vì sao cây lại
héo? Vì sao lá cây
bị ướt?...

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh,
video, các trò chơi
về sự thay đổi của
cây xanh đối với
môi trường sống

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

23

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, co

Quan sát, trò chuyện
ích lợi của nước với
cây xanh, rau, hoa,
quả

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

24

Thời tiết theo mùa
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt
của con nguời

Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm
thời tiết của mùa
đông và ảnh hưởng
của nó đến sinh hoạt
của con người

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x x 1

8 Định hướng về thời gian, đặc điểm nổi bật của ngày và đêm                        x x x x x x x x x 9

1 Nhận biết bầu trời
theo thời gian Quan sát thời tiết Sân

chơi 4-5T x x x x x x 6
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9 Khám phá về không khí, ánh sáng... x x x x x x x x x 9

1

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự
cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật,
cây

Quan sát, trò
chuyện, về ánh sáng
mặt trời và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x x 3

2

Trẻ thực hiện
được một số quy
định ở lớp, gia
đình, nơi công
cộng phù hợp với
độ tuổi.

Dạy trẻ thực hiện
một số quy định ở
gia đình: Dọn dẹp
và sắp xếp đồ dùng,
vâng lời ông bà, bố
mẹ

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích

3-4-
5T x 1

3
Biết bỏ rác đúng
nơi quy định khi
được nhắc nhở

Quan sát hình ảnh
video, và trò
chuyện, thảo luận về
nội dung giữ dìn và
bảo vệ môi trường

Quan sát
có MĐ

Quan
sát có
MĐ

3-4-
5T x 1

4

Không khí và sự
cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật,
cây

Quan sát trò chuyện
làm thí nghiệm về
không khí

Khám
phá

Vườn
cổ tích

3-4-
5T x 1

5 Trò chơi với
không khí

 - Nhốt không khí
vào túi TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x x 3
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6
Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh,
video, vật thật, phối
hợp các giác quan
để xem xét kết hợp
nhìn, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
các loại đồ dùng đồ
chơi an toàn

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x x 2

7

Biết được sự bốc
hơi của nước khi
vẽ xuống sân
trường

Sự bốc hơi của nước Quan sát
có MĐ

Sân
chơi

3-4-
5T x x 2

8 Một số khu vực
nguy hiểm

Quan sát và trò
chuyện một số khu
vực nguy hiểm như
hồ, ao, mương nước,
suối, bể chứa
nước…là nơi nguy
hiểm, không được
chơi gần

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

9
Biết sử dụng 1 số
đồ chơi khác nhau
để tạo ra gió.

Đồ chơi tạo gió Khám
phá

Sân
chơi

3-4-
5T x x 2

10
Sử dụng hơi thổi
di chuyển cốc về
cuối dây.

TC:Thi xem ai
nhanh ( thổi cốc)

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2
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11

Biết được chiều
của mũi tên chỉ
hướng gió nói và
ghi lại theo cách
của trẻ

Quan sát gió, hướng
gió

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x x x 3

10 Trẻ quan tâm đến môi trường x x x x x x x x x 9

1
Trẻ biết cách
chăm sóc và bảo
vệ cây

Bé trồng cây, xới
đất, gieo hạt, bỏ lá
sâu úa..

HĐLĐ Gieo
trồng

NT- 3-
4-5T x x x 3

2

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao
thông

Thực hành chăm sóc
1 số loại cây, rau HĐLĐ Gieo

trồng
NT-3-
4-5T x x 2

11 Khám phá chức năng của các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể                        x x x x x x x x x 9

1

Trẻ tập trung, phát
triển giác quan
cảm nhận xúc
cảm, rèn luyện tư
duy phán đoánu

TC:Trò chơi với hộp
cảm giác

Chơi tự
chọn

Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x 2

2

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Quan sát, trò chuyện
về tên gọi đặc điểm
tác dụng của cái
mũi.

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1
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3

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Quan sát, trò chuyện
về tên gọi đặc điểm
tác dụng của đôi bàn
tay

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

4

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Quan sát, trò chuyện
về tên gọi đặc điểm
tác dụng của đôi bàn
chân

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

5

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Quan sát, trò chuyện
về tên gọi đặc điểm
tác dụng của khuôn
mặt

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

6

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để
giúp cơ thể cao
lớn, khỏe mạnh,
thông minh. Biết
ăn nhiều loại thức
ăn khác nhau để
cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo,
các trò chơi biết giá
trị dinh dưỡng của
một số loại thực
phẩm giàu chất béo

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

7

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự
cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật,
cây

Quan sát, trò chuyện
ích lợi của nước với
cây xanh, rau, hoa,
quả

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1
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8

Sử dụng lời nói và
hành động để chỉ
vị trí của đồ vật so
với người khác

Sử dụng lời nói và
hành động để chỉ vị
trí của đồ vật so với
người khác

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x x 2

9

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao
thông

TC:Bịt mắt đánh
trống TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x x 3

12 Tên, công dụng của một số PTGT x x x x x x x x x 9

1

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao
thông

TC: Ô tô về bến, TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x x 4

2

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao
thông

bánh xe quay TCVĐ Sân
chơi 4-5T x 1

3

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao
thông

TC:đua thuyền TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3
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4

Sử dụng lời nói và
hành động để chỉ
vị trí của đồ vật so
với người khác

Sử dụng lời nói và
hành động để chỉ vị
trí của đồ vật so với
người khác

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4-5T x 1

5

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao
thông

Chơi sa bàn giao
thông ngã 4 đường
phố

Chơi tự
chọn

Sân
chơi

3-4-
5T x x 2

13 Trẻ hiểu một số luật giao thông đơn giản x x x x x x x x x 9

1

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy
định an toàn ở nơi
công cộng

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T x x x 3

2 Lắp ghép các hình
học

 TC: với hình học
lắp ghép các PTGT

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4T x 1

3

Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết yêu mến
mẹ của chúng mình

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1

4

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trò chuyện về
những việc bé có thể
làm được giúp bố
mẹ và những người
thân trong gia đình

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích

3-4-
5T x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:2

6 2
5/0

9/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



5
Trẻ biết tự chọn
đồ chơi, trò chơi
theo ý thích

Trò chuyện với trẻ
tự lựa chọn đồ chơi/
trò chơi theo ý thích
khi ở gia đình

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích

3-4-
5T x 1

6

Trẻ biết so sánh
sự khác nhau và
giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các loại
giấy (giấy mềm,
giấy báo, giấy
cattong..)

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

7
Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Quan sát, trò chuyện
một số đồ chơi  làm
từ các loại giấy

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

8

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như
kết hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh,
video, vật thật, phối
hợp các giác quan
để xem xét kết hợp
nhìn,sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
các loại đồ dùng đồ
chơi phương tiện
giao thông

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1TÀI L
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9

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - "
xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về
hành vi " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"
khi tham gia giao
thông

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4T x 1

10

Làm quen với một
số kí hiệu thông
thường trong cuộc
sống (Nhà vệ sinh,
lối ra, cẩm lửa,
nơi nguy hiểm,
biển báo giao
thông: Đường cho
người đi bộ…)

Quan sát, trò chuyện
về một số kí hiệu
biển báo giao thông

Khám
phá

Vườn
cổ tích

3-4-
5T x x x 3

11

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - "
xấu"

Quan sát thảo luận
qua tranh ảnh video
về hành vi Đúng"
"Sai" "Tốt" "Xấu"
với nguyên liệu tái
chế từ giấy

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

12 Không bẻ cành
ngắt hoa

Quan sát, trò chuyện
bằng hình ảnh,
video dạy trẻ không
bẻ cành, ngắt hoa

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T x 1
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13

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Quan sát, trò chuyện
về tên gọi, một số
hoạt động của ngày
8/3

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

14

Trẻ có khả năng
nhận biết hành vi
" đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Quan sát trò chuyện
hành vi nên không
nên khi tham gia
giao thông

Khám
phá

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2

14 Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động x x x x x x x x x 9

1
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận

động
TC: Bắt vịt con TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x 2

2
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC:Nhảy qua dây

TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

3
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Ném bóng vào
rổ TCVĐ Sân

chơi
3-4-
5T x x x 3

4
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: cướp cờ

TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

5
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Dung dăng dung
dẻ TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x x 3
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6
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Chim sẻ và
người thợ săn TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x x 3

7
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Dệt vải TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x 2

8
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Xi bô khoai

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

9
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Ai đếm đúng

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

10
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC:Oẳn tù tì

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

11
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Nhặt lá vàng rơi

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

12
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Xi bô khoai

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

13
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Ném còn TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x x 4
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14
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Tung cao hơn
nữa TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x x 3

15
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Quả bóng nảy TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

16
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Rồng rắn lên
mây TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x x 3

17
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Bịt mắt bắt dê TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

18
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Lăn bóng TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

19
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Ném lon TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

20
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

Ném qua dây TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x 1

21 Trẻ biết đi bằng
gót chân

Đi bằng gót chân TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3
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22
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

Bịt mắt đập chuông TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x 2

23 Trẻ biết đi khuỵu
gối

TC:Đi khuỵu gối TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

24

Trẻ kiểm soát
được vận động đi
thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh 4-5
lần

Đi thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh

TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x 2

15 Giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm, đi trong đường hẹp x x x x x x x x x 9

1

Biết chơi các trò
chơi vận động,

thông qua mỗi trò
chơi vận động
củng cố các kỹ
năng vận động

cho trẻ

TC: Ai bắt chước
giỏi nhất

https://bom.so/p2I0B3TCVĐ Vườn
cổ tích

NT-3-
4-5T x x 2

16 Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động đi, chạy, trèo, tung, bắt, ném bóng, bật nhảyx x x x x x x x x 9

1
Trẻ biết chạy và
bắt được bóng
theo khả năng

Dạy trẻ chạy theo
bóng và bắt bóng

https://bom.so/ryInZiTCVĐ Sân
chơi 4T x x x 3

2

Trẻ đá được quả
bóng vào đích ở
khoảng cách xa
1,5m với đích
rộng 0,6m

TC: đá bóng vào
gôn

https://bom.so/EClATLTCVĐ Sân
chơi 4T x x x 3
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3
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC chim sẻ và
người thợ săn TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x 2

4
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC-Những ngón tay
nhúc nhích TCVĐ Sân

chơi 4-5T x x 1

5

Trẻ biết giữ thăng
bằng trèo lên
xuống 5 gióng
thang

Trèo lên xuống 5
gióng thang

https://bom.so/VAhMPITCVĐ Sân
chơi 4-5T x x 2

17 Trẻ chơi theo nhóm và có hành vi, quy tắc, ứng xử phù hợp x x x x x x x x x 9

1 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Thả đỉa ba ba

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

2 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Mèo và chim sẻ

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x 2

3 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC:Sói và dê

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x 2
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4 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC:Cho thỏ ăn

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x 2

5 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động  TC: Lộn cầu vồng

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x 3

6 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động  TC: Kéo co

TCVĐ Sân
chơi 3-4T x x 2

7
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động TC: Kéo cưa lừa xẻ

TCVĐ Sân
chơi

3-4-
5T x x x x 4

18 Phối hợp các cử động khéo léo của bàn tay bàn chân với các giác quan, sử dụng một số đồ dùng, dụng cụx x x x x x x x x 9

1

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC:Ném vòng TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x x 3

2
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Cá sấu lên bờ TCVĐ Sân
chơi 4-5T x x 2

3
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TC:Lăn bóng TCVĐ Sân
chơi 4T x x 2
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4

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC:Cà kheo TCVĐ Sân
chơi 4T x x 2

5
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

Thi xem tổ nào nhanh TCVĐ Sân
chơi 4T x x 2

6
Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

Nu na nu nống TCVĐ Sân
chơi 4T x x x 3

7

Có khả năng phối
hợp khéo léo của
các giác quan để
tham gia vận
động.

TC: ném còn TCVĐ Sân
chơi 4T x x 2

19 Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và SVHT xung quanh x x x x x x x x x 9

1

Biết sử dụng các
loại rau củ quả
thành bức tranh
yêu thích.

In con vật từ củ quả Chơi tự
chọn

Vườn
cổ tích

3-4-
5T x x 2

2
Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm
ơn xin lỗi, chào hỏi
lễ phép với mọi
người xung quanh

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi x 1
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3

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được
giao

Đội mũ bảo hiểm Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x x x 3

4

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được
giao

Lên/xuống xe máy
an toàn

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x x 2

20 Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm                        x x x x x x x x x 9

1
Biết phối hợp các
kỹ năng xếp hình

để tạo ra sản phẩm
Tạo hình từ sỏi Chơi tự

chọn
Vườn
cổ tích

3-4-
5T x 1

21 Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật x x x x x x x x x 9

1
Trẻ thích chăm
sóc con vật thân
thuộc

Dạy trẻ cách bảo vệ,
chăm sóc con vật
thân thuộc

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x 1

22 Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của SVHT, mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây trồng với môi trường sốngx x x x x x x x x 9

1

Biết được mối liên
hệ của các con

vật, cây trồng với
môi trường sống.

Quan sát vườn rau Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

2

Biết được mối liên
hệ của các con

vật, cây trồng với
môi trường sống.

Sự đổi màu của hoa Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x x 2

23 Quan tâm đến môi trường x x x x x x x x x 9
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1 .Trẻ thích chăm
sóc cây

Quan sát, trò
chuyện, biết tên gọi,
đặc điểm nổi bật,
thực hành, chăm
sóc, bảo vệ cây bàng

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4T x x x 3

2 .Trẻ thích chăm
sóc cây

Quan sát, trò
chuyện, biết tên gọi,
đặc điểm nổi bật,
thực hành, chăm
sóc, bảo vệ cây hoa

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4T x x 2

3

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng
cô kể chuyện về
Bác hồ.

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video
về lăng Bác Hồ tại
thủ đô Hà Nội

Quan sát
có MĐ

Vườn
cổ tích 4-5T x 1

4 .Trẻ thích chăm
sóc cây

Quan sát, trò
chuyện, biết tên gọi,
đặc điểm nổi bật,
thực hành, chăm
sóc, bảo vệ cây
bòng

Quan sát
có MĐ

Gieo
trồng 4T x x x 3

24 Giữ gìn sức khoẻ và an toàn x x x x x x x x x 9
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1

Trẻ nhận ra và
biết tránh không
chơi ở những nơi
nguy hiểm

Thảo luận về những
mối nguy hiểm,
cách ứng xử khi
người lạ đến gần-
đón bé ở những nơi
công cộng, ở một
mình.

Quan sát
có MĐ

Sân
chơi 4T x x x 3

          TỔNG 40 40 40 40 40 20 40 50 40 350

NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Lan Hương Đặng Thị Chanh
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